
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN: TIẾNG ANH LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

TT Kĩ năng

Mức độ nhận thức
Tổng

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Tỉ lệ 
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ 
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ 
(%)

Thời 
gian

(phút)

Tỉ lệ 
(%)

Thời gian
(phút)

Tỉ lệ 
(%)

Thời gian
(phút)

1 Nghe 10 2 10 3 20 5

2 Ngôn ngữ 34 12 4 3 2 3 42 18

3 Đọc 6 4 6 4 8 7 15 15

4 Viết 10 10 10 12 20 22

Tổng 50 18 20 10 20 20 10 12 100 60

Tỉ lệ % 50% 20% 20% 10% 100 60

Tỉ lệ chung (%) 70 30 100

Lưu ý:

- Các câu hỏi ở mức độ Nhận biết là câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có 1 đáp án duy nhất đúng. 
- Các câu hỏi ở mức độ Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao có dạng thức là các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận (viết câu, viết  
luận). 



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
MÔN: TIẾNG ANH 10 GLOBAL SUCCESS– THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT

TT Kĩ năng Đơn vị kiến thức/kỹ năng
Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng Số CH
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Vận dụng 
cao

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

I. LISTENING 1- Nghe  cuộc trò chuyện 
ngắn
 Thời lương: ~ 3 phút/ 2 

lượt
 Dạng bài: Chọn đáp án 

đúng
 Chủ đề: Unit 6-8

Nhận biết: 
- Nghe và chọn đáp án đúng (A, B, C, 

D)
5 5

2. Nghe và điền từ vào 
chỗ trống (không quá 1 
từ hoặc 1 số)
 - Thời lượng: 2 phút/ 2 
lượt
- Dạng bài: điền từ vào chỗ 
trống
- Chủ đề unit 6-8

5 5

II.
VOCABULARY 
AND GRAMMAR

1. Ngữ âm: 
- Phân biệt phát âm /tʃ/ - 
/k/
- Phân biệt phát âm /i/ - /ai/
- Cách phát âm đuôi -ed
- Trọng âm của từ có hai 
âm tiết
- Trọng âm của từ có ba 
âm tiết

Nhận biết:
- Nhận biết các âm /tʃ/ - /k/
-     Nhận biết các âm /i/ - /ai/
-     Cách phát âm đuôi -ed
- Nhận biết trọng âm của từ có 2 âm tiết
- Nhận biết trọng âm của từ có 3 âm tiết

5 5

2 Từ vựng
- Từ vựng theo chủ đề 

Unit 6-8
- Phương thức cấu tạo từ 

(Cách thành lập từ 
danh từ/ tính từ)

Nhận biết:
- Câu giao tiếp
- So sánh hơn nhất (Superlative 

Adjective)
- Relative Pronoun (which)
- Từ vựng Unit 7
- Cụm từ cố định Unit 7
- Giới từ
- Từ vựng Unit 6

8 8



- Từ vựng Unit 7
Thông hiểu:
- Từ trái nghĩa Unit 6
- Từ đồng nghĩa Unit 6

2 2

3. Ngữ pháp

Thông hiểu:
- Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:
+ Comparative (short adjective)
+ Superlative (long adjective)
+ Modal verb (passive)
+ Modal verb

4 4

Vận dụng:
+ Present continuous tense

1 1

III READING

1. Đọc điền từ 
 Độ dài: 150-180 từ
 Chủ đề: Unit 6-8

Nhận biết:
- Giới từ
- Từ loại
- Đại từ quan hệ

3 3

Thông hiểu:
- Trạng từ liên kết

1 1

Vận dụng: 
- Từ vựng trong ngữ cảnh

1 1

2. Đọc hiểu
 Độ dài: 200-250 từ
 Chủ đề: Unit 6-8

Thông hiểu: 
- Hiểu được thông tin để tìm được cụm 

từ giải nghĩa cho từ “solo”
- Hiểu được thông tin để tìm được cụm  

từ có thể thay thế cho “them” 

 2 2

Vận dụng:
- Nắm được thông tin chính để tìm ra 

tiêu đề cho đoạn văn
- Hiểu được thông tin về hai nữ phi 

công quân sự người Nga để tìm được 
thông tin đúng.

- Hiểu được thông tin về hai nhà phi 
công nữ người Nga để chọn được đáp 
án chứa thông tin không đúng trong 
câu hỏi.

3 3

2 WRITING Viết lại câu/ Nối câu/ Xây 
dựng câu 

Vận dụng: Viết lại câu theo từ gợi ý
+ Superlative 
+ Comparative
+ Passive Voice (Modal verb) (2 câu)
+ Nối câu:  Relative clause

5 5



Vận dụng cao
+ Viết đoạn (khoảng 70 từ) chủ để unit 6, 
7, 8

1 1

Tổng 21 4 5 5 4 6 0 1 46


